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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022


TỜ TRÌNH

Về Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long

Thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP (ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), theo đó giao Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề nghiệp Thừa phát lại trình Lãnh đạo Bộ ban hành (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Triển khai nhiệm vụ, Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp, Vụ các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư. Cục Bổ trợ tư pháp xin kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP có giao Bộ Tư pháp nhiệm vụ ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại (điểm d khoản 2 Điều 66), đồng thời Nghị định này cũng quy định Thừa phát lại có nghĩa vụ chấp hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; Văn phòng Thừa phát lại có nghĩa vụ quản lý Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; đặc biệt là chế tài Thừa phát lại bị miễn nhiệm khi vi phạm nghiêm trọng Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại (điểm e khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 16, điểm a khoản 2 Điều 18).
Ngoài ra, Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại còn quy định về việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại trong đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm, tập sự hành nghề Thừa phát lại, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại (Điều 3, Điều 6, Điều 7, Điều 17).
Để triển khai thực hiện Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách đầy đủ, toàn diện, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức và yêu cầu quản lý nhà nước thì việc ban hành Thông tư về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Nâng cao nhận thức về nghề, phẩm chất đạo đức của đội ngũ Thừa phát lại; nâng cao uy tín, thanh danh, tự tôn nghề nghiệp của Thừa phát lại; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động Thừa phát lại;

2. Nâng cao vị thế, vai trò, niềm tin của Nhà nước, người dân, xã hội đối với nghề Thừa phát lại, qua đó xây dựng và phát triển nghề Thừa phát lại ổn định, bền vững ở nước ta, tiến tới gia nhập với Liên minh Thừa phát lại quốc tế.
3. Các quy định phải cụ thể, khả thi, phù hợp với thực tiễn hành nghề Thừa phát lại, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đã thực hiện các công việc sau: 

1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư có đại diện Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, các Văn phòng Thừa phát lại, Tổng Cục Thi hành án dân sự, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp...
2. Tổ chức họp lấy ý kiến Tổ soạn thảo để xây dựng và chỉnh lý dự thảo Thông tư. 
3. Tổ chức tọa đàm với sự tham gia của đại diện các Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, các Văn phòng Thừa phát lại, thi hành án dân sự và các chuyên gia để thảo luận, góp ý cho dự thảo Thông tư.

4. Lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở Tư pháp, các Hội Thừa phát lại và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về dự thảo Thông tư.
4. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

5. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu có liên quan cũng như giải trình đối với các ý kiến góp ý chưa phù hợp.

6. Dự thảo Thông tư đã được thẩm định tại cuộc họp tư vấn thẩm định ngày................. (Báo cáo thẩm định số ......./BC-VĐCXDPL ngày ........2022). Cục Bổ trợ tư pháp đã tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tư vấn thẩm định và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư (có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định kèm theo). 

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Thông tư quy định về các quy tắc đạo đức của Thừa phát lại trong quá trình hành nghề bao gồm: quy tắc chung, quan hệ với người yêu cầu, quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại, quan hệ với cơ quan thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm.
2. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 5 chương với 17 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Quy tắc chung gồm 04 điều (Điều 1 và Điều 4).
- Chương II: Quan hệ với người yêu cầu gồm 5 điều (từ Điều 5 đến Điều 9).
- Chương III: Quan hệ với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại gồm 03 điều (từ Điều 10 đến Điều 12).
- Chương IV: Quan hệ với cơ quan thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gồm 03 điều (từ Điều 13 đến Điều 15).
- Chương V: Kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm gồm 02 điều (từ Điều 16 đến Điều 17).

V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Về những quy tắc chung

Chương này quy định về 4 quy tắc chung nhất của Thừa phát lại trong hành nghề bao gồm quy tắc về: Bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; Đảm bảo tính độc lập, chặt chẽ; Tôn trọng, bảo vệ uy tín, thanh danh nghề nghiệp; Rèn luyện, tu dưỡng bản thân (từ Điều 1 đến Điều 4).
2. Về quan hệ với người yêu cầu
Chương này quy định về trách nhiệm của Thừa phát lại trong quan hệ với người yêu cầu gồm: trách nhiệm trong việc thực hiện các yêu cầu của cá nhân, tổ chức; Bảo mật thông tin, bảo quản hồ sơ công việc; Đối xử bình đẳng giữa những người yêu cầu; Thu chi phí, thù lao và không được thực hiện một số việc nhất định khi thực hiện nhiệm vụ (từ Điều 5 đến Điều 9).
3. Về quan hệ với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại

Chương này quy định về mối quan hệ giữa Thừa phát lại với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại; Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại, quan hệ với người tập sự hành nghề Thừa phát lại (từ Điều 10 đến Điều 12).
4. Về quan hệ với cơ quan Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức khác
Chương này quy định mối quan hệ giữa Thừa phát lại với cơ quan Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức khác (từ Điều 13 đến Điều 15).
5. Về kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý vi phạm 

Chương này quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại đối với việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại, đồng thời khen thưởng và xử lý vi phạm đối với Thừa phát lại trong tổ chức thực hiện bộ Quy tắc này (từ Điều 16 đến Điều 17).

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại, Cục Bổ trợ tư pháp kính trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.
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